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SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 48/2016/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không.

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không
	1. Bổ sung các khoản 4, 5, 6 vào Điều 3 như sau:
	“4. Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không quy định tại Chương IIa Thông tư này là tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.
5. Hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện quy định tại Chương IIa Thông tư này là hình thức được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Hình thức này được áp dụng cho các công việc sau:
a. Kiểm tra, bảo dưỡng hạng mục hệ thống đèn hiệu hàng không;
b. Kiểm tra, bảo dưỡng hạng mục hệ thống ILS/DME.
6. Chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không quy định tại Chương IIa Thông tư này là chế độ, quy trình được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không”.
	2. Bổ sung Chương IIa như sau:
“Chương IIa. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Mục 1. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện
Điều 11a. Các yêu cầu về chất lượng thực hiện đối với công tác kiểm tra, bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Công tác kiểm tra, bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Đối với công tác kiểm tra:
	Hạng mục
	Chất lượng thực hiện

	Hệ thống đèn hiệu hàng không
	- Đảm bảo kiểm tra đủ các nội dung sau:
+ Kiểm tra việc thực hiện các công việc theo “Tài liệu bảo dưỡng hệ thống đèn hiệu hàng không” do đơn vị chủ quản thiết bị ban hành.
+ Kiểm tra về điện hệ thống đèn hiệu hàng không. + Kiểm tra về kết cấu cơ khí hệ thống đèn hiệu hàng không.
+ Kiểm tra về quang học đối với hệ thống đèn hiệu hàng không.
+ Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị đèn hiệu hàng không: kiểm tra các thông số, trạng thái hoạt động.
+ Kiểm tra điều kiện, môi trường làm việc của phòng máy điều dòng và khu vực làm việc: tình trạng vệ sinh; tình trạng hoạt động của máy điều hòa; máy hút ẩm, tình trạng hoạt động của đèn chiếu sáng.
+ Kiểm tra đảm bảo nguồn cung cấp điện (bao gồm nguồn điện dự phòng).
+ Kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, tiếp địa chống sét tại các phòng máy điều dòng và khu vực làm việc.
- Đảm bảo thực hiện ghi chép đầy đủ vào sổ sách, biểu mẫu các kết quả kiểm tra.
- Đảm bảo kịp thời có các báo cáo đánh giá, kiến nghị, yêu cầu công tác bảo dưỡng/ sửa chữa/ thay thế (nếu cần thiết) đối với các hạng mục đã được kiểm tra.

	Hệ thống ILS/DME
	- Đảm bảo kiểm tra đủ các nội dung sau:
+ Kiểm tra việc thực hiện các công việc theo “Tài liệu bảo dưỡng hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác (ILS/DME)” do đơn vị chủ quản thiết bị ban hành.
+ Kiểm tra về kết cấu cơ khí hệ thống ăn-ten ILS/DME.
+ Kiểm tra khả năng làm việc hệ thống ILS/DME: kiểm tra các thông số, trạng thái hoạt động hệ thống đèn báo trên mặt máy, hệ thống giám sát và điều khiển từ xa.
+ Kiểm tra điều kiện, môi trường làm việc của phòng máy và khu vực làm việc: tình trạng vệ sinh; tình trạng hoạt động của máy điều hòa; máy hút ẩm, tình trạng hoạt động của đèn chiếu sáng.
+ Kiểm tra đảm bảo nguồn cung cấp điện (bao gồm nguồn điện dự phòng).
+ Kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, tiếp địa chống sét tại các phòng máy và khu vực làm việc.
- Đảm bảo thực hiện ghi chép đầy đủ vào sổ sách, biểu mẫu các kết quả kiểm tra.
- Đảm bảo kịp thời có các báo cáo đánh giá, kiến nghị, yêu cầu công tác bảo dưỡng/ sửa chữa/ thay thế (nếu cần thiết) đối với các hạng mục đã được kiểm tra.


2. Đối với công tác bảo dưỡng:
	Hạng mục
	Chất lượng thực hiện

	Hệ thống đèn hiệu hàng không
	- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công tác bảo dưỡng theo quy định hiện hành và theo tài liệu, quy trình bảo dưỡng đã được phê duyệt, bao gồm các công tác bảo dưỡng:
+ Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện (bao gồm nguồn điện dự phòng).
+ Bảo dưỡng hệ thống điều dòng.
+ Bảo dưỡng hệ thống tủ điều khiển.
+ Bảo dưỡng hệ thống đèn.
+ Bảo dưỡng hệ thống tiếp đất, chống sét.
+ Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, máy hút ẩm trong phòng máy.
- Đảm bảo thực hiện ghi chép đầy đủ vào sổ sách, biểu mẫu các công tác bảo dưỡng.

	Hệ thống ILS/DME
	- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công tác bảo dưỡng theo quy định hiện hành và theo tài liệu, quy trình bảo dưỡng đã được phê duyệt, bao gồm các công tác bảo dưỡng:
+ Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện (bao gồm nguồn điện dự phòng).
+ Bảo dưỡng hệ thống ILS/DME.
+ Bảo dưỡng hệ thống tiếp đất, chống sét.
+ Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, máy hút ẩm trong phòng máy.
- Đảm bảo thực hiện ghi chép đầy đủ vào sổ sách, biểu mẫu các công tác bảo dưỡng.


Điều 11b. Tiêu chí giám sát bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện
1. Đối với công tác kiểm tra:
	Hạng mục
	Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng
	Yêu cầu về nhân lực, trang thiết bị, thời gian thực hiện

	Hệ thống đèn hiệu hàng không
	- Kiểm tra tổng thể toàn bộ thiết bị của hệ thống đèn hiệu hàng không đảm bảo nằm trong ngưỡng quy định theo tiêu chuẩn hiện hành của Cục Hàng không Việt Nam và tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị.
+ Kiểm tra về điện đối với hệ thống đèn.
+ Kiểm tra về kết cấu cơ khí đối với hệ thống đèn.
+ Kiểm tra về quang học đối với hệ thống đèn.
+ Kiểm tra khả năng làm việc thiết bị đèn hiệu hàng không: kiểm tra các thông số, trạng thái hoạt động.
- Kiểm tra về hoạt động môi trường của phòng máy để đảm bảo các điều kiện làm việc của thiết bị:
+ Nhiệt độ, độ ẩm.
+ Ánh sáng của phòng máy.
- Kiểm tra đảm bảo duy trì nguồn cung cấp điện theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, tiếp địa chống sét tại các phòng máy điều dòng và khu vực làm việc.
- Kiểm tra việc thực hiện ghi chép sổ sách, biểu mẫu theo từng loại thiết bị.
	- Nhân sự phải có đầy đủ giấy phép, năng định khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn hiệu hàng không do Cục Hàng không Việt Nam cấp.
- Trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra phải đầy đủ đúng thông số, chủng loại theo quy trình vận hành khai thác của thiết bị trong khu bay.
- Thời gian thực hiện, tần suất kiểm tra tuân theo quy trình vận hành khai thác cho riêng từng loại thiết bị đã được phê duyệt.

	Hệ thống ILS/DME
	-  Kiểm tra tổng thể toàn bộ hệ thống thiết bị, đảm bảo hệ thống đèn báo trên mặt máy, hệ thống giám sát và điều khiển từ xa ở trạng thái bình thường. Các tham số giám sát chính của hệ thống ILS/DME đảm bảo nằm trong ngưỡng quy định theo tiêu chuẩn hiện hành còn hiệu lực của CHK và tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị.
- Kiểm tra hoạt động môi trường làm việc của phòng máy để đảm bảo các điều kiện làm việc của thiết bị:
+ Kiểm tra hoạt động của máy điều hòa, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm bên trong phòng máy.
+ Kiểm tra ánh sáng của phòng máy.
- Kiểm tra đảm bảo nguồn cung cấp điện xoay chiều và nguồn ắc quy dự phòng.
- Kiểm tra việc đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, tiếp địa chống sét tại các phòng máy và khu vực làm việc.
- Kiểm tra việc thực hiện ghi chép sổ sách, biểu mẫu theo từng loại thiết bị.
	- Nhân sự phải có đầy đủ giấy phép, năng định khai thác, bảo dưỡng hệ thống ILS/DME do Cục Hàng không Việt Nam cấp.
- Trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra phải đầy đủ đúng thông số, chủng loại theo quy trình vận hành khai thác của thiết bị trong khu bay.
- Thời gian thực hiện, tần suất kiểm tra tuân theo quy trình vận hành khai thác cho riêng từng loại thiết bị đã được phê duyệt.


2. Đối với công tác bảo dưỡng:
	Hạng mục
	Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng
	Yêu cầu về nhân lực, trang thiết bị, thời gian thực hiện

	Hệ thống đèn hiệu hàng không
	- Giám sát việc bảo dưỡng định kỳ thiết bị của hệ thống đèn hiệu hàng không đảm bảo nằm trong ngưỡng quy định theo tiêu chuẩn hệ thống phụ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất theo tiêu chuẩn hiện hành còn hiệu lực của Cục Hàng không Việt Nam.
+ Giám sát việc bảo dưỡng hệ thống nguồn điện (máy nổ, UPS) theo tài liệu bảo dưỡng được phê duyệt. 
+ Giám sát bảo dưỡng hệ thống điều dòng: (theo tài liệu bảo dưỡng được phê duyệt) bao gồm: kiểm tra điện áp vào, kiểm tra dòng điện đầu ra ở trang thái ngắn mạch đầu ra, kiểm tra điện trở cách ly cáp sơ cấp, kiểm tra dòng điện ra, hiệu chỉnh điện trở cách điện EFD, hiệu chỉnh bộ giám sát đèn cháy.
+ Giám sát bảo dưỡng hệ thống tủ điều khiển theo tài liệu bảo dưỡng được phê duyệt.
+ Giám sát bảo dưỡng hệ thống đèn: vệ sinh công nghiệp, siết chặt các điểm tiếp xúc, thay thế các bộ phận hư hỏng nếu có, kiểm tra góc và điều chỉnh, cân chỉnh đèn PAPI (tài liệu bảo dưỡng được phê duyệt).
+ Giám sát bảo dưỡng biển báo:  vệ sinh công nghiệp bên trong và bên ngoài mặt biển, kiểm tra độ sáng của biển báo, kiểm tra bộ nguồn của biển báo.
+ Giám sát bảo dưỡng hệ thống tiếp đất, chống sét: đo kiểm tra tiếp địa theo định kỳ.
- Giám sát bảo dưỡng hệ thống điều hòa, đảm bảo nhiệt độ bên trong phòng máy theo đúng tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất.
- Giám sát đảm bảo duy trì nguồn cung cấp điện theo đúng tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất.
- Giám sát việc thực hiện ghi chép sổ sách, biểu mẫu theo từng loại thiết bị.
	- Nhân sự phải có đầy đủ giấy phép, năng định khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn hiệu hàng không do Cục Hàng không Việt Nam cấp hoặc chứng nhận của Hãng cung cấp thiết bị.
- Trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng phải đúng thông số, chủng loại theo quy trình bảo dưỡng cho riêng từng loại thiết bị trong khu bay. Riêng thiết bị đo lường phải còn trong thời hạn kiểm định.
- Thời gian thực hiện, tần suất thực hiện tuân thủ theo quy trình bảo dưỡng cho riêng từng loại thiết bị đã được phê duyệt.

	Hệ thống ILS/DME
	1. Giám sát hệ thống ILS/DME phải được bảo dưỡng với tần suất/nội dung thực hiện theo quy trình bảo dưỡng định kỳ được xây dựng dựa theo tài liệu của hãng sản xuất cho riêng từng loại thiết bị và đã được phê duyệt. Kết quả bảo dưỡng phải được lưu trữ và cập nhật vào lý lịch thiết bị.
2. Giám sát bảo dưỡng hệ thống ILS/DME (Đài LLZ/GP/DME):    
+ Bảo dưỡng định kỳ theo quy trình tài liệu đã ban hành.
+ Bảo dưỡng định kỳ chuyển mùa kỹ thuật theo quy trình tài liệu đã ban hành.                                
- Giám sát về tình hình an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực quanh đài. Đo tiếp địa chống sét thiết bị và phòng máy.
- Giám sát việc thiết bị sau khi bảo dưỡng phải đảm bảo hoạt động ổn định, đúng thông số kỹ thuật.
- Giám sát việc thực hiện thủ tục, hồ sơ, sổ sách, tài liệu, biểu mẫu, quy trình bảo dưỡng theo đúng quy định.
- Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị.
	- Nhân sự phải có đầy đủ giấy phép, năng định khai thác, bảo dưỡng  hệ thống ILS/DME do Cục Hàng không Việt nam cấp hoặc chứng nhận của Hãng cung cấp thiết bị. 
- Trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng phải đúng thông số, chủng loại theo quy trình bảo dưỡng cho riêng từng loại thiết bị trong khu bay. Riêng thiết bị đo lường phải còn trong thời hạn kiểm định.
- Thời gian thực hiện, tần suất thực hiện tuân theo quy trình bảo dưỡng cho riêng từng loại thiết bị đã được phê duyệt.


Điều 11c. Tiêu chí nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện
1. Đối với công tác kiểm tra:
	Hạng mục
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá (điểm)

	Hệ thống đèn hiệu hàng không
	Hệ thống đèn hiệu, biển báo hoạt động bình thường; Thông tin trên hệ thống và mặt máy điều dòng hiển thị nằm trong ngưỡng quy định hiện hành còn hiệu lực và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị.
	70

	
	Điều kiện môi trường: đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm bên trong phòng máy theo đúng tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất.
	10

	
	An ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn điện tại các phòng máy điều dòng và khu vực làm việc.
	10

	
	Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu quản lý.
	10

	Hệ thống ILS/DME
	Hệ thống đèn báo trên mặt máy hiển thị ở trạng thái bình thường. Các tham số giám sát chính của thiết bị ILS/DME đảm bảo nằm trong ngưỡng quy định hiện hành còn hiệu lực và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị.
	70


	
	Điều kiện môi trường: đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm bên trong phòng máy theo đúng tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất.
	10

	
	An ninh an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực quanh đài tốt.
	10

	
	Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu quản lý.
	10


2. Đối với công tác bảo dưỡng:
	Hạng mục
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá (điểm)

	Hệ thống đèn hiệu hàng không
	Hệ thống đèn hiệu, biển báo hoạt động bình thường; Thông tin trên hệ thống và mặt máy điều dòng hiển thị nằm trong ngưỡng quy định hiện hành còn hiệu lực và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị.
	70

	
	Điều kiện môi trường: đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm bên trong phòng máy theo đúng tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất.
	10

	
	An ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn điện tại các phòng máy điều dòng và khu vực làm việc.
	10

	
	Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu quản lý.
	10

	Hệ thống ILS/DME
	Thiết bị ILS/DME được bảo dưỡng với tần suất/nội dung thực hiện theo quy trình bảo dưỡng định kỳ được xây dựng dựa theo tài liệu của hãng sản xuất cho riêng từng loại Thiết bị và đã được phê duyệt
	70

	
	Điều kiện môi trường: đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm bên trong phòng máy theo đúng tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất.
	10

	
	Tình hình an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực quanh đài.
	10

	
	Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu quản lý.
	10


3. Kết quả nghiệm thu công tác kiểm tra, bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không: 
	Hạng mục
	Tổng điểm đánh giá
	Kết quả nghiệm thu

	Hệ thống đèn hiệu hàng không
	Từ 90 đến 100 điểm
	Công tác kiểm tra, bảo dưỡng tốt: nghiệm thu.

	
	Từ 80 đến 90 điểm
	- Công tác kiểm tra, bảo dưỡng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:  nghiệm thu.

	
	Dưới 80 điểm:
	Công tác kiểm tra, bảo dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: không nghiệm thu.

	Hệ thống ILS/DME
	Từ 90 đến 100 điểm
	Công tác kiểm tra, bảo dưỡng tốt: nghiệm thu. 

	
	Từ 80 đến 90 điểm
	- Công tác kiểm tra, bảo dưỡng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:  nghiệm thu.

	
	Dưới 80 điểm 
	Công tác kiểm tra, bảo dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: không nghiệm thu.


Mục 2. Chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Điều 11d. Chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
1. Kiểm tra tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
a) Việc kiểm tra có thể bằng trực quan hoặc bằng thiết bị chuyên dụng;
b) Kiểm tra bao gồm kiểm tra theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì được duyệt; kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng của tài sản làm cơ sở cho việc bảo trì tài sản.
2. Bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và quy trình bảo trì được phê duyệt.
3. Sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
a) Sửa chữa là các hoạt động khắc phục hư hỏng của tài sản được phát hiện trong quá trình khai thác, sử dụng nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường, an toàn của tài sản; 
b) Sửa chữa bao gồm sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
4. Kiểm định tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
a) Kiểm định là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của tài sản thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích;
[bookmark: dc_1]b) Kiểm định được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
5. Quan trắc tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
a) Quan trắc là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển vị và các thông số kỹ thuật khác của tài sản và môi trường xung quanh theo thời gian;
b) Yêu cầu và danh mục tài sản bắt buộc quan trắc quy định tại Điều 6 Thông tư này.
Điều 11đ. Quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
[bookmark: dieu_4]1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì 
[bookmark: dc_6]a) Nội dung quy trình bảo trì quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP;
b) Quy trình bảo trì do các nhà thầu lập và bàn giao cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP;
c) Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP;
d) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không chưa có quy trình bảo trì thì cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì tài sản theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 
2. Lập, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch bảo trì
a) Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bao gồm các nội dung chính sau: Tên hạng mục (công việc) thực hiện; đơn vị, khối lượng, kinh phí thực hiện; thời gian thực hiện; phương thức thực hiện; mức độ ưu tiên. Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Hàng năm, trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng tài sản, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không lập, trình Cục Hàng không Việt Nam thẩm định kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho năm sau trước ngày 30/5. Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định kế hoạch bảo trì trước ngày 15/6. Bộ Giao thông vận tải chấp thuận nội dung kế hoạch bảo trì; cho phép tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các hạng mục sửa chữa tài sản cần lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày 30/6;
c) Căn cứ vào sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải về nội dung kế hoạch bảo trì và danh mục sửa chữa tài sản được phép tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tổ chức lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa tài sản, trình Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/9. Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật; tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch bảo trì, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/10;
d) Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch bảo trì; thông báo giao dự toán kinh phí bảo trì cho năm sau trước ngày 31/12;
đ) Kế hoạch bảo trì được điều chỉnh khi có nhu cầu trong quá trình thực hiện. Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không báo cáo Cục Hàng không Việt Nam nhu cầu và các nội dung điều chỉnh kế hoạch bảo trì để Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.
3. Thực hiện kế hoạch bảo trì
a) Căn cứ kế hoạch bảo trì được phê duyệt, Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì;
b) Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có trách nhiệm triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn trong kế hoạch bảo trì theo đúng quy định của pháp luật;
c) Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện kế hoạch bảo trì.
[bookmark: dieu_25]4. Kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được sử dụng từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 
	Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2019.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
                                                    
                                                        BỘ TRƯỞNG
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